	
	



Dạng 1. Bài tập khoảng cách cơ bản
Câu 1. Hai điếm sáng dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox. Biết phương trình dao động của chúng lần lượt là 
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(cm). Hai chất điểm cách nhau 5cm ở thời điểm lần thứ 2016 kể từ 
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Câu 2. Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là 
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 cm và 
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 cm. Hai chất điểm cách nhau 5cm ở thời điểm lần thứ 2019 kể từ lúc t = 0 lần lượt là: 

A. 504 s.
B. 
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Câu 3. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox với phương trình x1 = 3cos(5πt + π/6) cm ; x2 = 3cos(5πt – π/2) cm. Tính từ lúc t = 0, thời điểm khi hai chất điểm ở xa nhau nhất lần thứ 10 là 

A. 29/15 s
B. 2/15 s
C. 32/15 s
D. 56/15 s

Câu 4. Hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình ly độ dao động là x1 = 4cos(3πt + π/6) cm và x2 = 4cos(5πt − π/6) cm. Tính từ sau thời điểm ban đầu, thời điểm mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên là 

A. 1/5 s.
B. 1/4 s.
C. 1/2 s.
D. 1/6 s.

Câu 5. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng O, với phương trình là x1 = 3cos(3πt + π/6) cm ; x¬2 = 4cos(3πt + 2π/3) cm. Tính từ túc t = 0, thời điểm hai chất điểm gặp nhau lần thứ 100 là 

A. 66,21 s.
B. 66,88 s.
C. 33,21 s.
D. 0,12 s.

Câu 6. Cho hai chất điểm dao động cùng tần số trên trục Ox với phương trình x1 = 4cos(πt + π/6) cm và x2 = 2cos(πt + π/2) cm. Thời gian ngắn nhất tính từ thời điểm chất điểm thứ nhất có ly độ bằng 2 cm đến thời điểm chất điểm thứ 2 có ly độ bằng 
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 cm là 

A. 4/9 s.
B. 1/3 s.
C. 1/6 s.
D. 1/4 s.

Câu 7. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh vị trí cân bằng chung O, với phương trình dao động là x1 = 8cos(4πt + π/2) cm và x2 = 10cos(4πt – π/6) cm. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, thì thời điểm mà hai chất điểm ở xa nhau nhất lần thứ 8 xấp xỉ bằng 

A. 5,148 s.
B. 1,906 s.
C. 1,828 s.
D. 2,078 s.

Câu 8. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng O, với phương trình là x1 = 8cos(4πt + π/3) cm ; x2 = 
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cos(4πt+ π/6) cm. Tính từ lúc t = 0, thời điểm khi hai chất điểm ở xa nhau nhất lần đầu tiên là: 

A. 1/12 s
B. 1/6 s
C. 1/8 s
D. 1/24 s

Câu 9. Hai chất điểm dao động trên cùng trục Ox (O là vị trí cân bằng), coi trong quá trình giao động hai chất điểm không va chạm nhau. Biết phương trình dao động của chúng lần lượt là x1=10cos(4πt+π3)cm; x2= 
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cos(4πt+π12)cm. Thời điểm hai chất điểm cách nhau 5cm lần thứ 2013 kể từ lúc t=0s là 

A. 2015/8s
B. 2013/8s
C. 6041/24s
D. 6047/24s

Câu 10. Hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, với phương trình ly độ dao động là x1 = 5cos(5πt+π/6) cm; x2 = 5cos(3πt−π/6) cm. Tính từ sau thời điểm ban đầu, trong 1,7 giây đầu tiên, số lần hai chất điểm gặp nhau khi đang chuyển động ngược chiều nhau là 

A. 2 lần.
B. 4 lần.
C. 6 lần.
D. 8 lần.

Câu 11. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng chung là O, với cùng biên độ dao động A. Tần số dao động của chất điểm thứ nhất bằng 4 Hz và chất điểm thứ hai bằng 8 Hz. Gọi v1 và v2 lần lượt là tốc độ của chất điểm thứ nhất và chất điểm thứ hai khi hai chất điểm gặp nhau. Tỷ số v1/v2 bằng 

A. 2
B. 
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C. 1/2
D. 
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Câu 12. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình dao động x1 = 3cos(5πt + π/6) cm và x2 = 3cos(5πt – π/2) cm. Tính từ lúc t = 0, thời điểm hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên là 

A. 2/5 s.
B. 0,1 s.
C. 2/15 s.
D. 1/30 s.

Câu 13. Hai chất điểm M, N dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Phương trình dao động của chúng lần lượt là x1 = 10cos(2πt) cm và x2 = 
[image: image18.wmf]103

cos(2πt + π/2) cm. Hai chất điểm gặp nhau khi chúng đi qua nhau trên đường thẳng vuông góc với trục Ox. Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là: 

A. 16 phút 46,42 s.
B. 16 phút 46,92 s.
C. 16 phút 47,42 s.
D. 16 phút 45,92 s.

Câu 14. Hai chất điểm dao động điều hòa trên phương Ox với phương trình x1 = 6cos(πt/6 + π/3) cm và x2 = 6cos(πt/2 + π/3) cm. Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc hai vật gặp nhau là : 

A. 1 s.
B. 2 s.
C. 3 s.
D. 4 s.

Câu 15. Hai chất điểm dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song với Ox, cạnh nhau với cùng tần số và biên độ của chất điểm thứ nhất là 
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A

, còn chất điểm thứ hai là A. Vị trí cân bằng xem như trùng nhau ở gốc tọa độ. Khi hai chất điểm gặp nhau ở tọa độ A/2, chúng đều chuyển động theo chiều dương. Hiệu pha của hai dao động này có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau: 

A. 2π/3
B. π/6
C. π/2
D. π

Câu 16. Hai chất điểm thực hiện dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song, nằm ngang, có gốc tọa độ nằm cùng trên một đường thẳng có phương thẳng đứng. Phương trình dao động của các chất điểm tương ứng là 
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 cm (gốc thời gian là lúc hai vật bắt đầu chuyển động). Kể từ thời điểm 
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, thời điểm mà khoảng cách theo phương ngang giữa hai chất điểm bằng 2 cm lần thứ 5 là 

A. 
[image: image23.wmf]17

8

s
B. 
[image: image24.wmf]21

8

s
C. 
[image: image25.wmf]9

8

s
D. 
[image: image26.wmf]11

8

s

Câu 17. Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox theo phương trình: x1 = 4 cos(4t +π/3) cm và x2 = 
[image: image27.wmf]42

.cos(4t + π/12) cm. Coi rằng trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm có giá trị: 

A. 
[image: image28.wmf]42

 cm
B. 8 cm
C. 4 cm
D. 0,14 cm

Câu 18. Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng vị trí cân bằng, cùng tần số, ngược pha nhau, với các biên độ là 6 cm và 8 cm. Trong quá trình chuyển động, khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm là 

A. 0 cm.
B. 2 cm.
C. 14 cm.
D. 10 cm.

Câu 19. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox với phương trình ly độ là x1 = 3cos(5πt + π/6) cm và x2 = 3cos(5πt – π/2) cm. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, thì thời điểm hai chất điểm ở xa nhau nhất lần thứ 5 và khoảng cách xa nhất của hai chất điểm lần lượt là 

A. 2/5 s và 
[image: image29.wmf]33

 cm.
B. 2/5 s và 6 cm.
C. 2/15 s và 
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 cm.
D. 14/15 s và 
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 cm.

Câu 20. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh vị trí cân bằng chung O, với phương trình dao động là x1 = 4cos(πt + π/2) cm ; x2 = 6cos(πt – π/6) cm. Tính từ lúc t = 0, khoảng cách xa nhất giữa hai chất điểm trong quá trình dao động và thời điểm hai chất điểm ở xa nhau nhất lần thứ 7 lần lượt là 

A. 8,7 cm; 6,3 s.
B. 7,8 cm; 6,3 s.
C. 8,7 cm; 6,2 s.
D. 7,8 cm; 6,2 s.

Câu 21. Hai chất điểm P và Q dao động điều hòa trên cùng một trục Ox (trên hai đường thẳng song song kề sát nhau) với phương trình lần lượt là x1 = 4cos(5πt) cm và x2 = 4cos(5πt – π/3) cm. Coi quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần khoảng cách của hai vật là 2 cm: 

A. 1/15 s
B. 2/15 s
C. 1/6 s
D. 1/3 s

Câu 22. Hai chất điểm P và Q dao động điều hòa trên cùng một trục Ox (trên hai đường thẳng song song kề sát nhau) với phương trình lần lượt là x1 = 4cos(2πt + π/4) cm và x2 = 4cos(2πt – π/4) cm. Coi quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Tìm thời điểm lần thứ 2014 mà khoảng cách giữa 2 vật là 4 cm: 

A. 503,375 s
B. 503,250 s
C. 503,500 s
D. 503,125 s

Câu 23. Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng sát nhau nhưng không làm ảnh hưởng đến nhau với phương trình x1 = 4cos(10t + 0,25π) cm; x2 = 
[image: image32.wmf]22

cos(10t) cm. Khoảng cách xa nhất giữa hai chất điểm là: 

A. 4 cm.
B. 8,83 cm.
C. 
[image: image33.wmf]22

 cm.
D. 6,32 cm.

Câu 24. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox với phương trình x1 = 3cos(ωt + π/6) cm ; x2 = 3cos(ωt – π/2) cm. Khoảng cách xa nhất giữa hai chất điểm trong quá trình dao động là 

A. 
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 cm
B. 
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 cm
C. 
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cm.
D. 6 cm.

Câu 25. Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox theo các phương trình lần lượt là 
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. Thời điểm lần đầu tiên hai chất điểm gặp nhau là 

A. 1/16s
B. 1/4s
C. 1/12s
D. 5/24s

Câu 26. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng O, với phương trình là x1 = 6cos(4πt + π/6) cm ; x2 = 6cos(4πt + 2π/3) cm. Tính từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 50,25s hai vật gặp nhau bao nhiêu lần: 

A. 197 lần
B. 201 lần
C. 205 lần
D. 207 lần

Câu 27. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng O, với phương trình là x1 = 5cos(5πt + π/3) cm; x2 = 5cos(5πt + π) cm. Tính từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 8,7 s hai vật gặp nhau bao nhiêu lần 

A. 41 lần.
B. 42 lần.
C. 43 lần.
D. 44 lần.

Câu 28. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng O, với phương trình là x1 = 4cos(10πt + π/6) cm ; x2 = 4cos(10πt + 5π/6) cm. Tính từ thời điểm t=0 đến thời điểm t = 44,5s hai vật gặp nhau bao nhiêu lần: 

A. 444 lần
B. 445 lần
C. 446 lần
D. 447 lần

Câu 29. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng O, với phương trình là x1 = 3cos(3πt + π/6) cm ; x2 = 4cos(3πt + 2π/3) cm. Tính từ túc t = 0, thời điểm hai chất điểm gặp nhau lần thứ 100 tiên là 

A. 66,21 s.
B. 66,88 s
C. 33,21 s.
D. 0,12 s.

Câu 30. Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Phương trình dao động của M và N lần lượt là 
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. Kể từ t = 0, thời điểm M và N có vị trí ngang nhau lần thứ 3 là: 

A. T
B. 9T/8
C. T/2
D. 5T/8

Câu 31. Hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox sao cho không va chạm vào nhau trong quá trình dao động. Vị trí cân bằng của hai vật đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biết phương trình dao động của hai vật lần lượt là x1 = 4cos (4πt + π/3)và  x2 = 
[image: image41.wmf]42

cos (4πt + π/12)cm. Tính từ t = 0, hai vật cách nhau 2 cm lần thứ 2017 tại thời điểm: 

A. 2017/8 s
B. 2017/4 s
C. 2017/2 s
D. 2017/16 s

Câu 32. Hai chất điểm dao động điều hoà trên cùng một trục tọa độ 0x, coi trong quá trình dao động chúng không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là: 
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 cm và 
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. (Thời gian tính bằng s). Trong quá trình dao động, hai chất điểm cách nhau 2,5 cm lần thứ 2013 vào thời điểm: 

A. 1006,25 s
B. 503,25 s
C. 2012,5 s
D. 503,5 s

Câu 33. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh vị trí cân bằng chung O, với phương trình dao động là x1 = 8cos(0,5πt + π/6) cm ; x2 = 6cos(0,5πt – π/3) cm. Tính từ lúc t = 0, thời điểm khi hai chất điểm ở xa nhau nhất lần thứ hai là 

A. t = 1,257 s.
B. t = 3,257 s.
C. t = 1,135 s.
D. t = 0,135 s.

Câu 34. Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là 
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. Hai chất điểm cách nhau 5cm ở thời điểm lần thứ 2017 kể từ lúc t = 0 lần lượt là: 

A. [image: image46.png]1008 s.




B. 
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Câu 35. Hai chất điểm P và Q dao động điều hòa trên cùng một trục Ox (trên hai đường thẳng song song kề sát nhau) với phương trình lần lượt là x1 = 6cos(2πt – π/4) cm và x2 = 6cos(2πt –3π/4) cm. Coi quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Tìm thời điểm lần thứ 2019 mà khoảng cách giữa 2 vật là 6 cm: 

A. 504,625s
B. 506,725s
C. 506,625s
D. 504,725s

Câu 36. Hai vật dao động điều hòa điều hòa trên hai đoạn thẳng cạnh nhau, song song với nhau, cùng một vị trí cân bằng trùng với gốc tọa độ, cùng một trục tọa độ song song với hai đoạn thẳng đó, với phương trình li độ lần lượt là 
[image: image50.wmf]1
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. Khoảng cách giữa hai vật đạt lớn nhất vào thời điểm lần đầu tiên là bao nhiêu? 

A. 0,3 s.
B. 0,35 s.
C. 0,4 s.
D. 0,45 s.

Câu 37. Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là 
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. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật là: 

A.  4 cm
B. 6 cm
C. 2 cm
D. 
[image: image54.wmf]3

 cm

Câu 38. Hai chất điểm dao động điều hoà trên cùng một trục tọa độ Ox, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là: x1 = 4cos(4t + π/3) cm và x2 = 
[image: image55.wmf]42

cos(4t + π/12) cm. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật là: 

A. 4 cm
B. 6 cm
C. 8 cm
D. 
[image: image56.wmf]424
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 cm

Câu 39. Hai chất điểm P và Q dao động điều hòa trên cùng một trục Ox (trên hai đường thẳng song song kề sát nhau) với phương trình lần lượt là x1 = 4cos(4 πt + π/3) cm và x2 = 
[image: image57.wmf]42

.cos(4 πt + π/12) cm. Coi quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Hãy xác định trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa hai chất điểm là bao nhiêu? 

A. dmin = 0(cm); dmax = 8(cm)
B. dmin = 2(cm); dmax = 8(cm)

C. dmin = 2(cm); dmax = 4(cm)
D. dmin = 0(cm); dmax = 4(cm)

Câu 40. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương cùng vị trí cân bằng với các phương trình
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. Khoảng cách lớn nhất giữa 2 chất điểm trong quá trình dao động là:


A. 4 cm
B. 
[image: image60.wmf]27

 cm
C. 
[image: image61.wmf]23

 cm
D. 6 cm

Câu 41. Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai trục tọa độ song song, cùng chiều, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. Dao động thứ nhất có phương trình 
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, dao động thứ hai có phương trình x2 = 3cos(5πt + π/6) (cm). Bỏ qua khoảng cách giữa hai trục tọa độ, khoảng thời gian trong một chu kỳ mà khoảng cách giữa hai chất điểm nhỏ hơn 
[image: image63.wmf]3

2

 cm là 

A. 1/6 s.
B. 1/3 s.
C. 2/15 s.
D. 1/15 s.

Câu 42. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song cách nhau một khoảng 4 cm theo phương trình 
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. Biết đường thẳng nối hai gốc tọa độ vuông góc với cả hai trục tọa độ. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm là 

A. 
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Câu 43. Hai chất điểm P và Q dao động điều hòa trên cùng một trục Ox (trên hai đường thẳng song song kề sát nhau) với phương trình lần lượt là x1 = 5cos(πt – π/4) cm và x2 = 5cos(πt –3π/4) cm. Coi quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Tìm thời điểm lần thứ 2015 mà khoảng cách giữa 2 vật là 5 cm: 

A. 1006,25s
B. 1006,75s
C. 1007,25s
D. 1007,75s

Câu 44. Hai chất điểm P và Q dao động điều hòa trên cùng một trục Ox (trên hai đường thẳng song song kề sát nhau) với phương trình lần lượt là x1 = 6cos(2πt– π/3) cm và x2 = 8cos(2πt +π/6) cm. Coi quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần khoảng cách của hai vật là 5 cm: 

A. 1/6 s
B. 1/3 s
C. 0,125 s
D. 0,25 s

Câu 45. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh vị trí cân bằng chung O, với phương trình dao động là x1 = 4cos(0,5πt + π/6) cm và x2 = 3cos(0,5πt – π/3) cm. Tính từ lúc t = 0, vị trí li độ mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên và thời điểm mà hai chất điểm gặp nhau lần thứ 5 lần lượt là 

A. –2,4 cm; 16,257 s.
B. 2,4 cm; 8,257 s.
C. 1,2 cm; 4,257 s.
D. –1,4; 1,524 s.

Câu 46. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng O, với phương trình dao động là x1 = 6cos(3πt) cm và x2 = 
[image: image70.wmf]23

cos(3πt – π/2) cm. Tính từ thời điểm ban đầu, xác định thời điểm và vị trí lúc hai chất điểm gặp nhau lần thứ hai. 

A. x = –3 cm; t= 4/9s
B. x = 3 cm; t= 2/9s
C. x = 3 cm; t= 7/9s
D. x = –3 cm; t= 1/3s

Câu 47. Hai chất điểm dao động trên trục Ox với phương trình x1 = 4cos(2πt + 0,8) cm và x2 = 6cos(2πt + 2,4) cm. Xác định thời điểm khi hai chất điểm gặp nhau lần thứ 4 và vị trí gặp nhau khi đó. 

A. 1,776 s, –3,28 cm.
B. 0,276 s, 3,28 cm.
C. 0,572 s, –3,28 cm.
D. 1,776 s, 3,28 cm.

Câu 48. Cho hai chất điểm dao động điều trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng chung là gốc tọa độ O. Biết hai dao động có cùng tần số, vuông pha nhau, và có biên độ là 3 cm và 
[image: image71.wmf]3

 cm. Vị trí hai chất điểm gặp nhau trong quá trình dao động cách điểm O một đoạn bằng 
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Câu 49. Hai chất điểm thực hiện dao động điều hoà cùng tần số f và biên độ a trên hai đường thẳng song song và rất gần nhau (xem như trùng nhau). Chọn trục tọa độ trùng với đường thẳng quĩ đạo, gốc tọa độ trùng ngay với vị trí cân bằng của hai chất điểm. Tại thời điểm ban đầu, chất điểm thứ nhất đi qua vị trí cân bằng, chất điểm thứ hai ở biên. Khoảng cách lớn nhất giữa 2 chất điểm bằng 

A. 
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Câu 50. Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M và N đều là 6 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 6 cm. Độ lệch pha của hai dao động là: 

A. 2π /3
B. 3π/4
C. π/3
D. π/2

Câu 51. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng A, T trên cùng một trục Ox, khi chuyển động các chất điểm không cản trở nhau. Tại t = 0, chất điểm thứ nhất đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, chất điểm thứ hai đang ở biên dương. Tìm khoảng cách xa nhất giữa hai chất điểm trong quá trình chuyển động? 

A. 
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Câu 52. Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song rất gần nhau, coi như chung gốc O, cùng chiều dương Ox, cùng tần số f, có biên độ bằng nhau là A. Tại thời điểm ban đầu chất điểm thứ nhất đi qua vị trí cân bằng, chất điểm thứ hai ở biên. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox: 

A. 
[image: image81.wmf]2
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B. 
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C. 2A
D. A

Câu 53. Hai vật dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ A trên hai trục tọa độ song song, cùng chiều với nhau, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. Khi hai vật đều ở vị trí có li độ 
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 nhưng ngược chiều thì độ lệch pha của hai dao động là 

A. 
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Câu 54. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng O, với phương trình x1 = 3cos(3πt + π/6) cm và x2 = 4cos(3πt + 2π/3) cm. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, thì thời điểm và vị trí ly độ hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên lần lượt là 

A. 0,27 s và 4,2 cm.
B. 0,72 s và −4,2 cm.
C. 0,21 s và −2,4 cm.
D. 0,12 s và 2,4 cm.

Câu 55. Hai vật dao động điều hòa có cùng biên độ và tần số dọc theo cùng một đường thẳng . Biết rằng chúng gặp nhau khi chuyển động ngược chiều nhau và có ly độ bằng nửa biên độ . Độ lệch pha của hai dao động này là : 

A. 5/6 π
B. 4/3 π 
C. 2/3 π
D. 1/6 π

Câu 56. Hai điểm M1 và M2 cùng dao động điều hoà trên trục x quanh gốc toạ độ O với cùng tần số f, cùng biên độ A, cho biết tại thời điểm t = 0, M1 ở vị trí có li độ x = A và dao động của M2 sớm pha hơn M1 một góc π/3. Độ dài đoạn M1M2 dao động điều hoà với biên độ bằng: 

A. 
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Câu 57. Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T, lệch pha nhau π/3 với biên độ lần lượt là A và 2A, trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần chúng ngang nhau là: 

A. T
B. 2T
C. T/2
D. T/4

Câu 58. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh vị trí cân bằng chung O, với phương trình dao động là x1 = 6cos(2πt + π/2) cm và x2 = 9cos(2πt – π/6) cm. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, thì thời điểm mà hai chất điểm ở xa nhau nhất lần thứ nhất và giá trị của x2 khi đó lần lượt xấp xỉ bằng 

A. 5,148 s và −8,27 cm.
B. 2,648 s và 8,27 cm.
C. 0,148 s và 8,27 cm.
D. 5,148 s và 8,27 cm.

Câu 59. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh vị trí cân bằng chung O, với phương trình dao động là x1 = 4cos(0,4πt + π/6) cm và x2 = 3cos(0,4πt – π/3) cm. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, vị trí li độ và thời điểm mà hai chất điểm gặp nhau lần thứ 4 lần lượt là 

A. 4,8 cm và 6,257 s.
B. −4,8 cm và 6,257 s.
C. –2,4 cm và 7,82 s
D. 2,4 cm và 7,82 s.

Câu 60. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng O, với phương trình x1 = 3cos(3πt + π/6) cm và x2 = 4cos(3πt +2π/3) cm. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, thì thời điểm và vị trí ly độ hai chất điểm gặp nhau lần thứ hai lần lượt là 

A. 0,27 s và 4,2 cm.
B. 0,72 s và −4,2 cm.
C. 0,21 s và −2,4 cm.
D. 0,54 s và 2,4 cm.

Câu 61. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh vị trí cân bằng chung O, với phương trình dao động là x1 = 6cos(2πt + π/2) cm và x2 = 9cos(2πt – π/6) cm. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, thì thời điểm mà hai chất điểm ở xa nhau nhất lần thứ 6 và giá trị của x2 khi đó lần lượt xấp xỉ bằng 

A. 5,148 s và −8,27 cm.
B. 2,648 s và 8,27 cm.
C. 2,648 s và −8,27 cm.
D. 5,148 s và 8,27 cm.

Câu 62. Hai vật dao động điều hòa coi như trên cùng 1 trục Ox, cùng tần số và cùng vị trí cân bằng, có các biên độ lần lượt là 4cm và 2cm. Biết độ lệch pha hai dao động nói trên là 600. Tìm khoảng cách cực đại giữa hai vật? 

A. 
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cm
B. 
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cm
C. 
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cm
D. 6cm

Câu 63. Cho 2 con lắc giống nhau có k=100N/m và khối lượng vât nặng là m cùng dao động trên mặt bàn nằm ngang , trục song song và vị trí cân bằng ngang nhau. Tại thời điểm ban đầu 2 vật có li độ khác nhau. Thời gian giữa 5 lần 2 vật ở cùng li độ khi dang chuyển động là t=0,6s. Giá trị m là: 

A. 0,228 kg
B. 0,2 kg
C. 0,3 kg
D. 0,6 kg

Câu 64. Hai điểm sáng S1 và S2 được coi là hai chất điểm đang dao động điều hoà trên cùng một trục Ox có phương trình theo thứ tự là x1 = 4cos(4πt– π/3)cm. x2= 
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cos(4πt– π/6)cm. Tính từ thời điểm gặp nhau đầu tiên, lần thứ 2013 hai điểm sáng gặp nhau thì tỉ số hai tốc độ dao động của hai điểm sáng là: 

A. 
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Câu 65. Cho hai chất điểm dao động điều hoà theo phương trình: x1 = A cos(ωt + φ1), x2 = A cos(ωt + φ2). Tại thời điểm ban đầu, khoảng cách giữa hai chất điểm đạt cực đại. Sau thời gian T/4, vận tốc tương đối giữa hai chất điểm có thể nhận giá trị: 

A. Bằng 0

B. Bằng hai lần vận tốc vật 2

C. Cực đại

D. Bằng một nửa vận tốc vật 1
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D 
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Khoảng cách giữa 2 điểm sáng là 
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Hay 
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Chu kỳ 
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Một chu kỳ T có 4 lần khoảng cách giữa chúng là 5 cm. 
Nên 2016 lần 
[image: image100.wmf]6047
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Câu 2: Đáp án C 
Khoảng cách giữa hai vật: 
[image: image101.wmf]12
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Hai vật cách nhau 5 cm khi 
[image: image102.wmf]d5cm
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Tại thời điểm 
[image: image103.wmf]t0
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 có 
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Trong mỗi chu kì vật có 
[image: image106.wmf]d5cm
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 là hai lần nên sau 1009T thì hai vật cách nhau 5cm là 2018 lần.

Sau thời gian 
[image: image107.wmf]T
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 thì gặp nhau thêm 1 lần nữa

Vậy thời gian hai chất điểm gặp nhau lần thứ 2019 là: 
[image: image108.wmf]T4037
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Câu 3: Đáp án A 
Câu 4: Đáp án D 
Hai vật có thể gặp nhau khi chuyển động cùng chiều hoặc chuyển động ngược chiều

Để 2 vật gặp nhau khi chuyển động cùng chiều thì:
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5(3)2

666

ccc

ttktk

pp

ppp

--+=Þ=+


→ với k = 0 thì 2 vật gặp nhau khi đang chuyển đọng cùng chiều lần đầu tiên tại thời điểm t = 1/6 s

Để 2 vật gặp nhau khi chuyển động ngược chiều thì:


[image: image110.wmf]532
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→ với n = 1 thì 2 vật gặp nhau khi đang chuyển động ngược chiều lần đầu tại thời điểm t = 1/4 s

→ 2 chất điểm gặp nhau lần đầu tiên vào thời điêmmr t = 1/6 s
Câu 5: Đáp án C 
Câu 6: Đáp án C 
Chất điểm 2 sớm pha hơn so với chất điểm 1 một góc 
[image: image111.wmf]3
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 nên ta vẽ đường tròn đa trục như hình vẽ. 
[image: image112.png]



Chất điểm thứ nhất có li độ bằng 2 cm khi nó ở vị trí 
[image: image113.wmf]12
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Chất điểm thứ hai có li độ bằng 
[image: image114.wmf]3

 cm khi nó ở vị trí 
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Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ thời điểm chất điểm thứ nhất có ly độ bằng 2 cm đến thời điểm chất điểm thứ 2 có ly độ bằng 
[image: image116.wmf]3

 cm sẽ ứng với chất điểm đi từ 
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M

 đến 
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 trên đường tròn
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Câu 7: Đáp án C 
Câu 8: Đáp án A 
Chu kỳ dao động của 2 chất điểm T = 1/2s

Khoảng cách giữa 2 vật cũng là 1 đại lượng dao động điều hòa và có biểu thức: 
[image: image120.wmf]12
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Hai chất điểm ở xa nhau nhất lần đầu tiên khi x = A hoặc x = -A lần đầu tiên, tại t = 0 thì x = -A/2 và đang giảm, thời gian để x = -A/2 giảm đến -A là T/6 = 1/12s
Câu 9: Đáp án B 
Phương trình khoảng cách giữa hai vật là 
[image: image121.wmf]12
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Xét theo pt khoảng cách

Lúc t=0 đầu vật có li độ 
[image: image122.wmf]3
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 và đang chuyển động theo chiều âm.

Trong 1 chu kì 2 vật cách nhau 5 cm 4 lần.

Thời điểm hai chất điểm cách nhau 5cm lần thứ 2013 kể từ lúc t=0s là:
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Câu 10: Đáp án C 
Để 2 vật gặp nhau ngược chiều:
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→ trong 1,7 s đầu tiên, có 6 lần 2 chất điểm gặp nhau khi đang chuyển động ngược chiều
Câu 11: Đáp án C 
Ta có tốc độ : 
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Tại thời điểm 
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12

22

1

2

v

xx

v

w

w

=Þ==


Câu 12: Đáp án D 
Ta có: 
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Câu 13: Đáp án A 
Ta có: 
[image: image131.wmf](
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Hai chất điểm gặp nhau khi 
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Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau (kể từ thời điểm 
[image: image135.wmf]0
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 16 phút 46,42s
Câu 14: Đáp án B 
Ta có hai vật gặp nhau khi 
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Như vậy thời gian hai vật gặp nhau ngắn nhất là sau 2s
Câu 15: Đáp án B 
Bài này có thể nhận dạng đơn giản : 
Vật A đang ở pha 
[image: image141.wmf]6
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Vật B đang ở pha 
[image: image142.wmf]3
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Vậy độ lệch pha là 
[image: image143.wmf]6
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 thỏa mãn, chọn ngay đáp án B
Câu 16: Đáp án C 
+ Khoảng cách giữa hai chất điểm 
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[image: image145.wmf]®

 Tại 
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 khoảng cách giữa hai chất điểm là 
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, sau hai chu kì hai chất điểm cách nhau 2cm bốn lần, lần thứ năm ứng với một phần tư chu kì nữa 
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Câu 17: Đáp án C 
Câu 18: Đáp án C 
Khoảng cách lớn nhất khi chất điểm ở biên.

Khoảng cách đó bằng 8 + 6 = 10 cm.
Câu 19: Đáp án D 
Khoảng cách giữa hai vật dao động điều hoà cũng là 1 hàm dao động điều hoà, được xác định: x = |x1 -x2|

→ Ta xác định được hàm khoảng cách x bằng tổng hợp 2 dao động điều hoà x1 và -x2 
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Khi đó ta có thể coi khoảng cách như 1 vật dao động điều hoà, khi khoảng cách lớn nhất (tức 2 vật xa nhau nhất) là khi ở vị trí 2 biên.

Pha ban đầu của khoảng cách là π/3, như vậy từ thời điểm t = 0 đến thời điểm 2 vật xa nhau nhất lần 1 là khi hàm khoảng cách đi từ góc π/3 đến biên âm → góc quét được là 2π/3 → t1 = T/3 = 2/15 s → 2 vật xa nhau nhất lần thứ 5 tại thời điểm t5 = t1 + 4T/2 = 14/15 s

Và khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật chính là biên độ của hàm khoảng cách = 
[image: image150.wmf]33
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Câu 20: Đáp án A 
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Vậy khoảng cách lớn nhất chinh là biên độ của d, bằng 8,71 cm

d đến biên lần thứ 7 tại 
[image: image152.wmf]2,2
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Câu 21: Đáp án A 
Dễ dàng tính được 
[image: image153.wmf]12

4cos(5)

3

dxxt

p

p

=-=+


Giữa 2 lần 
[image: image154.wmf]12
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 gần nhất là tức là d biến thiên từ 2 đến -2 trong thời gian gần nhất

Khoảng thời gian ngắn nhất này là d chạy từ pha 
[image: image155.wmf]3
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 đến pha 
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Câu 22: Đáp án A 
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Thời điểm thứ 2014 mà khoảng cách giữa 2 vật là 4 cm tức là thời điểm thứ 2014 |d| = 4

1 chu kì |d| = 4 tổng cộng 4 lần 
[image: image159.wmf]Þ

 2012 lần trong 503 chu kì

2 lần sau |d| = 4, d biến thiên từ pha 0 đến pha 
[image: image160.wmf]3
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 ứng với 
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Vậy thời điểm lần thứ 2014 khoảng cách giữa 2 vật là 4 cm là 
[image: image162.wmf]3
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Câu 23: Đáp án C 
Khoảng cách xa nhất chính là biên độ của dao động 
[image: image163.wmf]12
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 (Đại lượng này cũng biến thiên điều hòa tần số 10 rad/s)
Câu 24: Đáp án B 
Câu 25: Đáp án D 
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Khi 2 vật gặp nhau thì khoảng cách giữa chúng bằng 0
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Câu 26: Đáp án B 
Câu 27: Đáp án D 
Khoảng cách giữa hai vật: 
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Hai vật gặp nhau khi 
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Tại thời điểm 
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 thì 
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Mỗi chu kì 
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 là hai lần nên sau 21 chu kì hai vật gặp nhau là 42 lần

Sau 
[image: image172.wmf]3T
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 từ vị trí 7,5cm theo chiều hướng đến vị trí 
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 thêm 1 lần nữa.

Vậy số lần hai vật gặp nhau là: 
[image: image175.wmf]N42143
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lần. 

Câu 28: Đáp án B 
Chu kỳ dao động của 2 vật là T = 0,2s

Khoảng cách giữa 2 vật cũng là 1 đại lượng dao động điều hòa và có biểu thức: 
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Trong 1 chu kỳ có 2 lần 2 vật gặp nhau, tại t = 0s thì x = A (hai vật đang xa nhau nhất)

Ta có: t= 44,5s = 222T + T/2


[image: image177.wmf]Þ

 2 vật gặp nhau 445 lần. (Chọn B)
Câu 29: Đáp án C 
Câu 30: Đáp án B 
Phương trình khoảng cách giữa hai chất điểm MN là: 
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Lúc đầu 
[image: image179.wmf]2

o

D

d

=-

 và đang chuyển động theo chiều dương.

Kể từ t = 0, thời điểm M và N có vị trí ngang nhau lần thứ 3 khi d=0 lần thứ 3
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Câu 31: Đáp án A 
+ Khoản cách giữa hai vật 
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+ Tron một chu kì có 4 lần khoảng cách giữa hai vật là 2cm, vậy ta cần 504 chu kì để được 2016 lần.

+ Lần cuối cùng ứng với góc quét 
[image: image182.wmf]2
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Vậy 
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Câu 32: Đáp án B 
Câu 33: Đáp án B 
Câu 34: Đáp án C 
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Dễ dàng tính được: 
[image: image184.wmf]12
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. Bài toán khoảng cách quy về bài toán 1 vật dao động qua vị trí cách vị trí cân bằng 5cm. Tới đây ta giải bình thường

+ Trong 1 chu kì hai chất điểm cách nhau 5cm sẽ có 4 vị trí phù hợp trên đường tròn của d.

Tách: 
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  Vấn đề ta cần xử lý là tìm 
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Tại 
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. Từ đường tròn xác định được: 
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Câu 35: Đáp án A 
Câu 36: Đáp án D 
Câu 37: Đáp án D 
Ta có: 
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Cách 2: 
[image: image190.wmf]22
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Câu 38: Đáp án A 
Khoảng cách giữa 2 vật là 
[image: image191.wmf]12
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Ta có: 
[image: image192.wmf]22
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Câu 39: Đáp án D 
Đây thực chất là bài toán tính hiệu 2 dao động (chính là khoảng cách giữa 2 vật)


[image: image193.wmf]12
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 sẽ được 1 đại lượng biến thiên điều hòa có biên độ là 4 cm

vậy khoảng cách lớn nhất là 4 cm, nhỏ nhất tất nhiên vẫn là 0 cm
Câu 40: Đáp án C 
Câu 41: Đáp án C 
Câu 42: Đáp án B 
Câu 43: Đáp án C 
Chu kỳ dao động của 2 vật là T = 2s

Khoảng cách giữa 2 vật cũng là 1 đại lượng dao động điều hòa và có biểu thức: 
[image: image194.wmf]12
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Tại thời điểm t = 0 thì x = A, trong 1 chu kỳ thì sẽ có 4 lần khoảng cách giữa 2 vật là 5 cm.

Ta có 2015 = 2012 + 2 +1 
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Câu 44: Đáp án A 
chu kỳ dao động của 2 vật T = 1s 
Khoảng cách giữa 2 vật cũng là 1 đại lượng dao động điều hòa và có biểu thức: 
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[image: image197.wmf]Þ

 Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần khoảng cách của hai vật là 5cm sẽ ứng với khoảng thời gian ngắn nhất x có độ lớn = 5 cm
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Câu 45: Đáp án B 
Câu 46: Đáp án A 
Câu 47: Đáp án D 
Câu 48: Đáp án C 
Gọi x là vị trí hai chất điểm có cùng vị trí, hai dao động vuông pha nhau, nên có:
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Câu 49: Đáp án D 
Tại 
[image: image201.wmf]t0
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 chất điểm thứ nhất đi qua vị trí cân bằng, chất điểm thứ hai ở biên 
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Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm là 
[image: image203.wmf]22
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Câu 50: Đáp án C 
Câu 51: Đáp án A 
Ta có khi chất điểm 1 ở cân bằng theo chiều dương, chất điểm thứ 2 đang ở biên dương nên độ lệch pha của hai dao động là 
[image: image204.wmf].
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Từ đây ta có khoảng cách xa nhất giữa hai chất điểm trong quá trình dao động là 
[image: image206.wmf]2.
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Câu 52: Đáp án A 
Câu 53: Đáp án A 
Khi vật ở vị trí có li độ 
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 và chuyển động theo chiều dương thì có pha dao đọng là 
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Khi vật ở vị trí có li độ 
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x

2

=-

 và chuyển động theo chiều âm thì có pha dao động là: 
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 Độ lệch pha của hai dao động là: 
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Câu 54: Đáp án C 
Câu 55: Đáp án C 
Câu 56: Đáp án C 
Câu 57: Đáp án C 
Khoảng thời gian nhỏ nhất 2 lần chúng ngang nhau là khoảng thời gian nhỏ nhất giữa 2 lần 
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 cũng là 1 đại lượng biến thiên điều hòa)
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Câu 58: Đáp án C 
Ta biểu diễn trạng thái dao động của 2 chất điểm tại t = 0 và tại thời điểm chúng xa nhau nhất lần đầu tiên bằng giản đồ vecto 
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Khoảng cách xa nhất của 2 chất điểm là 
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Ta có: 
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→ Góc mà 2 vecto đã quét được từ t = 0 đến khi 2 vật xa nhau lần đầu:
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→ thời gian từ t = 0 đến lúc 2 vật xa nhau nhất lần đầu: 
[image: image220.wmf]0,148

ts

j

w

==


li độ chất điểm thứ 2: 
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Câu 59: Đáp án C 
ta có thể biểu diễn trạng thái dao dộng của 2 vật ở thời điểm ban đầu và thời điểm 2 vật gặp nhau lần đầu tiên bằng giản đồ vecto như sau:
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khi đó ta có: 
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→ Góc mà 2 vật quay được từ t = 0 đến khi gặp nhau lần đâu là: 
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→ thời gian 2 vật gặp nhau lần đầu: 
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→ thời điểm 2 chất điểm gặp nhau lần thứ 4: 
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và vị trí li độ khi 2 chất điểm gặp nhau lần đầu: 
[image: image227.wmf]11
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→ vị trí li độ khi 2 chất điểm gặp nhau lần thứ tư: 
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Câu 60: Đáp án D 
ta có thể biểu diễn trạng thái dao dộng của 2 vật ở thời điểm ban đầu và thời điểm 2 vật gặp nhau lần đầu tiên bằng giản đồ vecto như sau:
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khi đó ta có: 
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→ Góc mà 2 vật quay được từ t = 0 đến khi gặp nhau lần đâu là: 
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→ thời gian 2 vật gặp nhau lần đầu: 
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→ thời điểm 2 vật gặp nhau lần thứ 2: 
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và vị trí li độ khi 2 chất điểm gặp nhau lần đầu: 
[image: image234.wmf]1
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li độ 2 chất điểm khi chúng gặp nhau lần 2 
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Câu 61: Đáp án C 
Câu 62: Đáp án A 
Đáp án 
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 là sai

Hai dao động biên độ lần lượt là 4 cm và 2 cm lệch pha nhau một góc là 
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Giả sử 
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Khoảng cách giữa hai vật 
[image: image239.wmf]21

4cos()2cos()23sin()

3

sxxttt

p

www

=-=+-=-



[image: image240.wmf]sin()/123

tx

w

£ÞD£


Câu 63: Đáp án A 
Câu 64: Đáp án A 
Ta có : Khoảng cách giữa hai điểm sáng : 
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Khi 2 điểm sáng gặp nhau 
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Gặp nhau lần đầu : 
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Gặp nhau lần thứ 2013 
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=> Vận tốc : 
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Câu 65: Đáp án C 
Ta có hệ thức độc lập : 
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Vậy giải được 
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Vậy có 
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Tốc độ cực đại của chất điểm là 1 m/s

Dạng 2. Bài tập khoảng cách nâng cao

Câu 1. Dao động của chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là 
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 (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tại các thời điểm x1 = x2 li độ dao động tổng hợp là 

A. 5,79 cm.
B. 5,19 cm.
C. 6 cm.
D. 3 cm.

Câu 2. Dao động của một chất điểm là tổng hợp của 2 dao động x1 = 2cos(ωt – π/2) cm và x2 = 
[image: image257.wmf]23

cos(ωt – π/6) cm. Tại thời điểm x1 = x2 dao động tổng hợp có li độ là: 

A. ± 3,98 cm
B. ± 2,00 cm
C. ± 1,33 cm
D. ± 1,83 cm

Câu 3. Xét hai chất điểm lần lượt thực hiện hai dao động điều hòa, có cùng tần số, trên hai đường thẳng (∆1) và (∆2) song song nhau như hình vẽ. Với O1 và O2 là vị trí cân bằng của mỗi chất điểm. Điều kiện cần và đủ để hình chiếu của hai chất điểm lên đường thẳng (∆) ở mọi thời điểm đều trùng nhau là
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A. Hai dao động có cùng pha.
B. Hai dao động là ngược pha.

C. Hai dao động có cùng biên độ và ngược pha.
D. Hai dao động có cùng biên độ và cùng pha.

Câu 4. Hai chất điểm dao động trên hai đường thẳng song song sát nhau, có chung gốc tọa độ là VTCB, cùng tần số góc, biên độ dao động của hai con lắc 1 và 2 lần lượt là A1 = 5cm và A2 = 8cm, biết khoảng cách lớn nhất khi chúng dao động là 
[image: image259.wmf]129

 (cm). Khi chất điểm thứ nhất có li độ bằng x1 = 5 thì tỳ số giữa tốc độ và tốc độ cực đại của chất điểm thứ hai bằng bao nhiêu? 

A. 
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Câu 5. Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng biên độ và tần số, dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của hai chất điểm cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với Ox tại gốc O. Trong quá trình dao động, khoảng cách trên phương Ox giữa hai chất điểm có giá trị lớn nhất bằng 6 cm. Khi hai chất điểm ở xa nhau nhất trên phương Ox thì động năng của một chất điểm bằng 3/4 cơ năng của nó. Biên độ dao động của hai chất điểm là 

A. 8 cm.
B. 6 cm.
C. 4 cm.
D. 3 cm.

Câu 6. Hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng son song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox sao cho không va vào nhau trong quá trình dao động. Vị trí cân bằng của hai vật đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là x1 = 4cos(4πt +π/3) cm và x2 = 
[image: image264.wmf]42

coss(4πt+π/12) cm. Tính từ thời điểm t1 = 1/24 s đến thời điểm t2 = 1/3 s, thời gian mà khoảng cách giữa hai vật theo phương Ox không nhỏ hơn 
[image: image265.wmf]23

 cm là: 

A. 1/3 s.
B. 1/12 s.
C. 1/8 s.
D. 1/6 s.

Câu 7. Hai chất điểm M và N dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song. Phương trình dao động của chúng lần lượt là xM = 6cos (20t – π/3) cm và xN = 8cos(20t + π/6) cm. Khi khoảng cách giữa M và N đạt cực đại thì N cách gốc tọa độ một đoạn là 

A. 8,0cm.
B. 3,6cm.
C. 6,4cm
D. 4,8cm.

Câu 8. Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua góc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 3 cm, của N là 4 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 5 cm. Ở thời điểm mà M cách vị trí cân bằng 1cm thì điểm N cách vị trí cân bằng bao nhiêu? 

A. 
[image: image266.wmf]42
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 cm.
B. 
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 cm.
C. 3 cm.
D. 
[image: image268.wmf]82
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 cm.

Câu 9. Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cùng tần số f = 0,5 Hz dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10 cm. Tại thời điểm t1 hai vật đi ngang nhau, hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 5 cm. 

A. 1/3 s
B. 1/2 s.
C. 1/6 s
D. 1/4 s.

Câu 10. Có hai con lắc lò xo giống hệt nhau dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục Ox. Biên độ của con lắc một là A1 = 4 cm, của con lắc hai là A2 = 
[image: image269.wmf]43

 cm, con lắc hai dao động sớm pha hơn con lắc một. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật dọc theo trục Ox là a = 4 cm. Khi động năng của con lắc một cực đại là W thì động năng của con lắc hai là 

A. 3W/4.
B. 2W/3.
C. 9W/4.
D. 5W/3

Câu 11. Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng , dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Ví trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6 cm, của N là 8 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10 cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng, ở thời điểm mà M có động năng bằng 3 lần thế năng thì tỉ số động năng của M và động năng của N là: 

A. 4/3
B. 27/16
C. 9/16
D. 3/4

Câu 12. Hai chất điểm M,N có cùng khối lượng dao động điều hòa có cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M,N đều trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với trục Ox. Biên độ của M là 6cm, của N là 6 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất của M và N theo phương Ox là 6m. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm M có động năng gấp 3 lần thế năng tỉ số động năng của M và thế năng của N là 

A. 4 hoặc 3/4
B. 3 hoặc 4/3
C. 3 hoặc 3/4
D. 4 hoặc 4/3

Câu 13. Có hai con lắc lò xo giống hệt nhau, dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo đường thẳng song song cạch nhau và song song với trục Ox. Biên độ của con lắc 1 là A1 = 3cm, của con lắc 2 là A2 = 6 cm. Trong quá trình dao động , khoảng cách lớn nhất giữa hai vật theo phương Ox là b = 
[image: image270.wmf]33

 cm. Khi thế năng của con lắc 1 cực đại bằng E thì động năng của con lắc 2 là? 

A. E
B. 2E
C. 4E
D. 3E

Câu 14. Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai trục song song, sát nhau và cùng song song với trục Ox, vị trí cân bằng của hai chất điểm trùng với gốc tọa độ O. Cho biết hai chất điểm có cùng chu kì T, cùng biên độ A và chất điểm (2) sớm pha hơn chất điểm (1) một góc 1200. Giả sử ở thời điểm t, khoảng cách giữa hai chất điểm theo phương Ox đạt giá trị cực đại thì thời điểm gần nhất để chất điểm (1) cách gốc tọa độ O một đoạn xa nhất là: 

A. 
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Câu 15. Hai vật dao động điều hòa trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, ngay cạnh nhau, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. Phương trình dao động hai vật là 
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 cm và 
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 cm . Sau khi hat vật đi ngang và ngược chiều nhau ở tọa độ x= 12 cm một khoảng thời gian t=1/8(s) thì khoảng cách giữa hai 

A. 
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cm
B. 10cm
C. 14cm
D. 
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Câu 16. Hai chất điểm m1 và m2 dao động điều hòa với chu kỳ bằng 2 giây, dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của m1 và của m2 đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa m1 và m2 theo phương Ox là 6 cm. Tính từ thời điểm hai vật gặp nhau, hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì khoảng cách giữa chúng bằng 3 cm.


A. 1 s.
B. 1/2 s.
C. 1/3 s.
D. 1/6 s.

Câu 17. Hai con lắc lò xo giống hệt nhau dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang, dọc theo hai đường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục 
[image: image279.wmf].

Ox

 Biên độ của con lắc 1 là 
[image: image280.wmf]1

4,

Acm

=

 con lắc 2 là 
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43.

Acm

=

 Con lắc 2 dao động sớm pha hơn con lắc 1 và trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật dọc theo trục 
[image: image282.wmf]Ox

 là 4cm. Khi động năng của con lắc 1 cực tiểu thì động năng con lắc thứ 2 bằng 

A.  
[image: image283.wmf]1

4

 giá trị cực đại.
B. 
[image: image284.wmf]3

4

 giá trị cực đại.
C. 
[image: image285.wmf]2

3

 giá trị cực đại.
D. 
[image: image286.wmf]1

2

 giá trị cực đại.

Câu 18. Ba vật giống hệt nhau dao động điều hòa cùng phương (trong quá trình dao động không va chạm nhau) với phương trình lần lượt là 
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 cm. Biết tại mọi thời điểm thì động năng của chất điểm thứ nhất luôn bằng thế năng của chất điểm thứ hai và li độ của ba chất điểm thỏa mãn (trừ khi đi qua vị trí cân bằng): 
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 Tại thời điểm mà 
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 thì tỉ số giữa động năng của chất điểm thứ nhất so với chất điểm thứ ba là: 

A. 0,95.
B.  0,97.
C.  0,94.
D. 0,89.

Câu 19. Dao động của một chất điểm là sự tổng hợp của hai dao động điều hòa với phương trình lần lượt là x1=2Acos(ωt+ φ1) và x2=3Acos(ωt+ φ2). Tại thời điểm mà tỉ số vận tốc và tỉ số li độ của dao động thứ hai so với dao động thứ nhất lần lượt là 1 và –2 thì li độ dao động tổng hợp bằng 
[image: image292.wmf]15

 cm. Tại thời điểm mà tỉ số vận tốc và tỉ số li độ của dao động thứ hai so với dao động thứ nhất lần lượt là –2 và 1 thì li độ dao động tổng hợp của chất điểm có thể bằng 

A. 
[image: image293.wmf]21

cm
B. 
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cm
C. 
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cm
D. 
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cm

Câu 20. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, trên hai đường thẳng song song với nhau và song song với trục Ox có phương trình lần lượt là x1 = A1 cos(ω.t+φ1) và x2 = A2 cos(ω.t+φ2). Giả sử x = x1 + x2 và y = x1 – x2. Biết rằng biên độ dao động của x gấp năm lần biên độ dao động của y. Độ lệch pha cực đại giữa x1 và x2 gần với giá trị nào nhất sau đây? 

A. 53,140
B. 126,870
C. 22,620
D. 143,140
Câu 21. Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, trên hai đường thẳng song song với trục Ox có phương trình x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2) . Biết rằng giá trị lớn nhất của tổng li độ dao động của hai chất điểm bằng hai lần khoảng cách cực đại của hai chất điểm theo phương Ox và độ lệch pha của dao động thứ nhất so với dao động thứ hai nhỏ hơn 900. Độ lệch pha cực đại giữa dao động thứ nhất và dao động thứ hai nhận giá trị là 

A. 53,130
B. 50,300
C. 60,50
D. 450
Câu 22. Hai con lắc lò xo giống nhau gồm lò xo nhẹ và vật nặng có khối lượng 500 g, dao động điều hòa với phương trình lần lượt là x1 = Acos(ωt – π/3) cm và x2 = 3A/4.cos(ωt + π/6) cm trên hai trục tọa độ song song cùng chiều gần nhau cùng gốc tọa độ. Biết trong quá trình dao động, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất bằng 10 cm và vận tốc tương đối giữa chúng có độ lớn cực đại bằng 1 m/s. Để hai con lắc trên dừng lại thì phải thực hiện lên hệ hai con lắc một công cơ học có tồng độ lớn bằng 

A. 0,25 J
B. 0,1 J 
C. 0,50 J
D. 0,15 J

Câu 23. Hai chất điểm thực hiện dao động trên hai đường thẳng song song với hai vị trí cân bằng nằm trên cùng một đường thẳng đứng. Phương trình dao động hai vật là x1 = A1cos(πt + π/6) cm và x2 = 6cos(πt + π/2) cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách theo phương ngang giữa hai vật là d = Acos(πt + φ) cm. Giả sử A1 được chọn sao cho A có giá trị cực tiểu, góc φ bằng 

A. –π/6.
B. π.
C. –π/3.
D. 0.

Câu 24. Hai vật nhỏ dao động điều hòa với cùng chu kỳ T = 1 s dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Khi hai vật nhỏ cách xa nhau nhất thì vận tốc của vật một là –6πcm/s. Khi hai vật nhỏ gặp nhau thì vận tốc của vật hai là –8πcm/s. Biên độ dao động của một trong hai vật có thể nhận giá trị nào sau đây? 

A. 3 cm.
B. 4 cm.
C. 6 cm.
D. 5 cm.

Câu 25. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, trên hai đường thẳng cùng song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của chúng nằm trên cùng một đường thẳng đi qua O và vuông góc với trục Ox. Biên độ của con lắc một là A1 = 14 cm, của con lắc hai là A2 = 48cm, con lắc hai dao động sớm pha hơn con lắc một. Biết hai chất điểm đi qua nhau ở vị trí có li độ x≡ = 13,44 mm khi chúng đang chuyển động cùng chiều nhau. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương của trục Ox là 

A. 36,52 cm.
B. 42,16 cm.
C. 45,34 cm.
D. 48,76 cm.

Câu 26. Hai chất điểm M1, M2 cùng dao động điều hoà trên trục Ox xung quanh gốc O với cùng tần số f, biên độ dao động của M1, M2 tương ứng là 6cm, 8cm và dao động của M2 sớm pha hơn dao động của M1 một góc π/2. Khi khoảng cách giữa hai vật là 10cm thì M1 và M2 cách gốc toạ độ lần lượt bằng: 

A. 6,4cm và 3,6cm
B. 5,72cm và 4,28cm
C. 4,28cm và 5,72cm
D. 3,6cm và 6,4cm

Câu 27. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, trên hai đường thẳng cùng song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của chúng nằm trên cùng một đường thẳng đi qua O và vuông góc với Ox. Biên độ dao động của chúng lần lượt là 7cm và  24cm. Biết hai chất điểm đi qua nhau ở vị trí có li độ x = 6,72 cm khi chúng đang chuyển động ngược chiều nhau. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm đó theo phương Ox là 

A. 25 cm
B. 30 cm
C. 20 cm
D. 35 cm

Câu 28. Một vật thực hiện hai dao động cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là x1 = A1cos(ωt) và x2 = A2cos(ωt + π/3). Biết rằng khoảng cách lớn nhất giữa chất điểm bằng 4 cm và trong quá trình dao động hai biên độ thành phần luôn thỏa mãn hệ thức
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. Biên độ dao động tổng hợp bằng 

A. 
[image: image298.wmf]4

cm


B. 
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cm


C. 
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cm


D. 
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cm


Câu 29. Hai chất điểm M, N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều nằm trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với trục Ox. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất theo phương Ox của M và N là 
[image: image302.wmf]3

cm. Biên độ dao động tổng hợp của M và N là 3cm. Gọi AM, AN là biên lần lượt là biên độ dao động của M và N, giá trị lớn nhất của (AM + AN ) gần với giá trị nào nhất sau đây? 

A. 4 cm
B. 3 cm
C. 5 cm
D. 6 cm

Câu 30. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng O, với phương trình là x1 = 6cos (4πt) cm ; x2 = 
[image: image303.wmf]33

cos(4πt– π/6) cm. Khi khoảng cách của 2 chất điểm là 1,8 cm thì gia tốc của chất điểm thứ 2 có độ lớn là: 

A. 656,43 cm/s2
B. 474,82 cm/s2 
C. 542, 68 cm/s2 
D. 348,72 cm/s2 
Câu 31. Hai chất điểm dao động trên hai phương song song với nhau và cùng vuông góc với trục Ox nằm ngang. Vị trí cân bằng của chúng nằm trên Ox và cách nhau 15 cm, phương trình dao động của chúng lần lượt là: y1 = 8cos(7πt – π/12); y2 = 6cos(7πt + π/4) cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm gần giá trị nào nhất sau đây: 

A. 20cm
B. 15cm

C. 17cm
D. 18 cm

Câu 32. Gắn cùng vào điểm I hai con lắc lò xo, một đặt trên mặt phẳng ngang, con lắc còn lại treo thẳng đứng. Các lò xo có cùng độ cứng k, cùng chiều dài tự nhiên là 30 cm. Các vật nhỏ A và B có cùng khối lượng m, khi cân bằng lò xo treo vật A giãn 10 cm. Ban đầu, A được giữ vị trí sao cho lò xo không biến dạng còn lò xo gắn với B bị giãn 5 cm. Đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hòa (hình vẽ). Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây?

[image: image304.png]




A. 50 cm.
B.  49 cm. 
C.  45 cm
D. 35 cm. 
Câu 33. Hai con lắc lò xo hoàn toàn giống nhau, gồm lò xo nhẹ độ cứng 10 N/m và vật nhỏ khối lượng 250 g. Treo các con lắc thẳng đứng tại nơi có 
[image: image305.wmf]10

g

=

 m/s2, điểm treo của chúng ở cùng độ cao và cách nhau 5 cm. Kéo vật nhỏ của con lắc thứ nhất xuống dưới vị trí cân bằng của nó 7 cm, con lắc thứ hai được kéo xuống dưới vị trí cân bằng của nó 5 cm. Thời điểm ban đầu thả nhe con lắc thứ nhất, đến thời điểm 
[image: image306.wmf]1
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 s thả nhẹ con lắc thứ hai, các con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy 
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. Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của hai con lắc là 

A. 8,6 cm.
B. 8,0 cm.
C. 7,8 cm.
D. 6,0 cm.

Câu 34. Ba chất điểm M1, M2 và M3 dao động điều hòa trên ba trục tọa độ song song cách đều nhau với các gốc tọa độ tương ứng O1, O2 và O3 như hình vẽ. Khoảng cách giữa hai trục tọa độ liên tiếp là a = 2 cm. Biết rằng phương trình dao động của M1 và M2 là x1 = 3cos2πt (cm) và x2 = 1,5cos(2πt + π/3) (cm). Ngoài ra, trong quá trình dao động, ba chất điểm luôn luôn thẳng hàng với nhau. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm M1 và M3 gần giá trị nào nhất sau đây ?

[image: image308.png]




A. 6,56 cm.
B. 5,20 cm.
C. 5,57 cm.
D. 5,00 cm.

Câu 35. Hai con lắc lò xo giống nhau được gắn cố định vào tường như hình vẽ. Khối lượng mỗi vật nặng là 100g. Kích thích cho hai con lắc dao động đều hòa dọc theo hai trục cùng vuông góc với tường. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật theo phương ngang là 6 cm. Ở thời điểm t1 , vật 1 có tốc độ bằng 0 thì vật 2 cách vị trí cân bằng 3 cm. Ở thời điểm t2 = t1 + π/30 (s) , vật 2 có tốc độ bằng 0. Ở thời điểm t3 , vật 1 có tốc độ lớn nhất thì vật 2 có tốc độ là 30 cm/s. Độ lớn cực đại của hợp lực do hai lò xo tác dụng vào tường là

[image: image309.png]




A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 36. Hai chất điểm dao động điều hoà trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc với nhau (O là vị trí cần bằng của cả hai chất điểm). Biết phương trình dao động của hai chất điểm là: x = 2cos(5πt +π/2)cm và y = 4cos(5πt – π/6) cm. Khi chất điểm thứ nhất có li độ 
[image: image314.wmf]x3
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 cm và đang đi theo chiều âm thì khoảng cách giữa hai chất điểm là 

A. 
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 cm
B. 
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 cm
C. 
[image: image317.wmf]23

 cm
D. 
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 cm

Câu 37. Hai chất điểm thực hiện dao động điều hòa cùng tần số trên hai đường thẳng song song (coi như trùng nhau) có gốc tọa độ cùng nằm trên đường vuông góc chung qua O. Gọi x1 (cm) là li độ của vật 1 và v2 (cm/s) là vận tốc của vật 2 thì tại mọi thời điểm chúng liên hệ với nhau theo hệ thức: 
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.  Biết rằng khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau liên tiếp của hai vật là  
[image: image320.wmf]1
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s

. Lấy π2 = 10. Tại thời điểm gia tốc của vật 1 là 40 cm/s2 thì gia tốc của vật 2 là 

A. 40 cm/s2.
B. 
[image: image321.wmf]402

-

 cm/s2.
C. 
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 cm/s2.
D. –40 cm/s2.

Câu 38. Hai chất điểm A và B dao động trên hai trục của hệ tọa độ Oxy ( O là vị trí cân bằng của 2 vật) với phương trình lần lượt là: x = 4cos(10πt + π) cm và y = 4cos(10πt + φ) cm. Biết –π/2 < φ < π/2. Để khoảng cách AB không đổi thì giá trị của φ bằng 

A. π/6.
B. –π/3.
C. 5π/6.
D. π/3.

Câu 39. Hai đốm sáng dao động điều hòa trên trục Oxy với phương trình x = 12cos(10πt) cm, y = 16sin(10πt) cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai đốm sáng trong quá trình dao động bằng 

A. 28 cm.
B. 12 cm.
C. 4 cm.
D. 16 cm.

Câu 40. Hai con lắc lò xo giống hệt nhau được treo vào hai điểm ở cùng độ cao, cách nhau 3 cm. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt x1 = 3cosωt cm và x2 = 6cos(ωt + π/3) cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của các con lắc bằng
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A. 9 cm.
B. 6 cm.
C. 5,2 cm.
D. 8,5 cm.

Câu 41. Hai con lắc lò xo gồm hai vật có cùng khối lượng, hai lò xo có cùng độ cứng như hình vẽ. Khi cân bằng, hai lò xo có cùng chiều dài 30 cm. Từ vị trí cân bằng, nâng vật B đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ; khi thả vật B cũng đồng thời truyền cho vật A một vận tốc đầu theo chiều dãn lò xo. Sau đó hai con lắc dao động điều hòa treo hai trục của nó với cùng biên độ 5 cm. Lấy g = 10 m/s2 và π2 = 10. Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động gần nhất với giá trị nào sau đây ?
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A. 48 cm.
B. 24 cm.
C. 80 cm.
D. 20 cm.

Câu 42. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, trên hai đường thẳng cùng song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của chúng nằm trên cùng một đường thẳng đi qua O và vuông góc với Ox. Biên độ dao động của chúng lần lượt là 3,6 cm và 4,8 cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm đó theo phương Ox là 6 cm. Tỉ số vận tốc của 2 chất điểm khi chúng đi ngang qua nhau là: 

A. 0,5625
B. –0,5625
C. 0,64
D. –0,64

Câu 43. Hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng chung là gốc tọa độ O, với biên độ dao động bằng nhau. Chu kỳ của hai dao động là 1 s và 0,8 s. Thời điểm ban đầu, t = 0, được chọn lúc hai chất điểm đồng thời có mặt tại biên dương. Từ sau thời điểm ban đầu, trong 5 s đầu tiên, số lần hai chất điểm gặp nhau khi đang chuyển động cùng chiều nhau là 

A. 0 lần.
B. 2 lần.
C. 22 lần.
D. 24 lần.

Câu 44. Hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, với phương trình ly độ dao động là x1 = 5cos(πt/3+π/6) cm; x2 = 5cos(2πt/3−π/3) cm. Tính từ sau thời điểm ban đầu, trong 27 giây đầu tiên, số lần hai chất điểm gặp nhau khi đang chuyển động ngược chiều nhau nhiều hơn số lần hai chất điểm gặp nhau khi đang chuyển động cùng nhiều nhau là 

A. 8 lần.
B. 9 lần.
C. 6 lần.
D. 7 lần.

Câu 45. Hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng chung là gốc tọa độ O, với biên độ dao động bằng nhau. Chu kỳ của hai dao động là 0,5 s và 0,4 s. Thời điểm ban đầu, t = 0, được chọn lúc hai chất điểm đồng thời đi ngang qua O theo chiều dương. Tính từ sau thời điểm ban đầu, trong 20 giây đầu tiên, số lần hai chất điểm gặp nhau tại biên là 

A. 1 lần.
B. 2 lần
C. 3 lần.
D. 0 lần

Câu 46. Hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng chung là gốc tọa độ O, với biên độ dao động bằng nhau. Chu kỳ của hai dao động là 0,5 s và 0,4 s. Thời điểm ban đầu, t = 0, được chọn lúc hai chất điểm đồng thời đi ngang qua O theo chiều dương. Tính từ sau thời điểm ban đầu, thời điểm mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên tại O khi đang chuyển động ngược chiều với nhau là 

A. 1/9 s.
B. 1 s.
C. 2 s.
D. 2,5 s.

Câu 47. Hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng chung là gốc tọa độ O, với biên độ dao động bằng nhau. Chu kỳ của hai dao động là 1 s và 2/3 s. Thời điểm ban đầu, t = 0, được chọn lúc hai chất điểm đồng thời đi ngang qua O theo chiều dương. Tính từ sau thời điểm ban đầu, thời điểm mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên tại O khi đang chuyển động cùng chiều với nhau là 

A. 0,5 s.
B. 1,0 s.
C. 2 s.
D. 2,5 s.

Câu 48. Trên mặt phẳng nhắn nằm ngang có hai lò xo cùng độ cứng k và chiều dài tự nhiên 25 cm. Gắn một đầu lò xo vào giá đỡ I cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ A, B có khối lượng lần lượt là m và 4m (Hình vẽ). Ban đầu A, B được giữ đứng yên sao cho lò xo gắn A dãn 5 cm, lò xo gắn B nén 5 cm. Đồng thời buông tay để các vật dao động, khi đó khoảng cách nhỏ nhất giữa A và B gần với giá trị
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A. 45 cm.
B. 40 cm.
C. 55 cm.
D. 50 cm.

Câu 49. Trên mặt phẳng nằm ngang có hai con lắc lò xo. Các lò xo có cùng độ cứng k, cùng chiều dài tự nhiên là 32 cm. Các vật nhỏ A và B có khối lượng lần lượt là m và 4m. Ban đầu, A và B được giữ ở vị trí sao cho lò xo gắn với A bị dãn 8 cm còn lò xo gắn với B bị nén 8 cm. Đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hòa trên cùng một đường thẳng đi qua giá I cố định (hình vẽ). Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa hai vật có giá trị lần lượt là 
[image: image326.png]




A. 64 cm và 48 cm.
B. 80 cm và 48 cm.
C. 64 cm và 55 cm.
D. 80 cm và 55 cm.

Câu 50. Hai con lắc lò xo đặt trên mặt nẳm ngang không ma sát, hai đầu gắn hai vật nặng khối lượng m1 = m2 , hai đầu lò xo còn lại gắn cố định vào hai tường thẳng đứng đối diện sao cho trục chính của chúng trùng nhau. Độ cứng tương ứng của mỗi lò xo lần lượt là k1 = 100 N/m, k2 = 400 N/m. Vật m1 đặt bên trái, m2 đặt bên phải. Kéo m1 về bên trái và m2 về bên phải rồi buông nhẹ hai vật cùng thời điểm cho chúng dao động điều hòa cùng cơ năng 0,125 J. Khi hai vật ở vị trí cân bằng chúng cách nhau một khoảng L. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động là 6,25 cm. Khoảng cách L là 

A. 2,5 cm.
B. 10 cm.
C. 20 cm.
D. 5 cm.

Câu 51. Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kềnhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ởtrên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6 cm, của N là 8 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10 cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng, tỉ số động năng của M và động năng của N là 

A. 9/16
B. 4/3
C. 3/4
D. 16/9

Câu 52. Hai chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox với các phương trình lần lượt là 
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 . Biết 
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 . Vị trí mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên là 

A. x = –2A/3.
B. x = A/2 .
C. x = –A/2 .
D. x = –A.

Câu 53. Các điểm sáng M (màu đỏ) và N (màu lục) dao động điều hòa cùng biên độ trên trục Ox quanh gốc tọa độ O. Chu kỳ dao động của M gấp 3 lần của N. Ban đầu M và N cùng xuất phát từ gốc tọa độ, chuyển động cùng chiều. Khi gặp nhau lần đầu tiên, M đã đi được 10 cm. Quãng đường N đi được trong thời gian trên là 

A. 
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 cm.
B. 
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 cm.
C. 
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 cm.
D. 30 cm.

Câu 54. Hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với cùng biên độ, cùng vị trí cân bằng O. Chu kỳ dao động của hai chất điểm là 0,8 s và 2,4 s. Tại thời điểm ban đầu, t = 0, hai chất điểm cùng đi qua gốc O theo chiều dương. Hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì hai chất điểm đó gặp nhau ? 

A. 0,3 s.
B. 0,6 s.
C. 0,4 s.
D. 0,5 s.

Câu 55. Cho 2 vật dao động điều hoà cùng biên độ A. Biết
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. Ở thời điểm ban đầu 2 vật đều có li độ xo = A/2 và cùng theo chiều dương . Hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu 2 vật lại có cùng li độ? 

A. 2/3 (s)
B. 1/27 (s)
C. 1/6 (s)
D. Một đáp số khác

Câu 56. Trên mặt phẳng nằm ngang có hai con lắc lò xo. Các vật nhỏ A và B có khối lượng như nhau; các lò xo có cùng chiều dài tự nhiên, có độ cứng kB = 4kA. Khi ở vị trí cân bằng, hai vật cách nhau một khoảng là d. Ban đầu, A và B được giữ ở vị trí sao cho lò xo gắn với A bị dãn 4 cm còn lò xo gắn với B bị nén 4 cm. Đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hòa trên cùng một đường thẳng (hình vẽ). Để khi dao động hai vật A và B không bao giờ va vào nhau thì khoảng cách d nhỏ nhất phải gần nhất với giá trị nào sau đây? 
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A. 4,1 cm
B. 4,6 cm
C. 2,6 cm
D. 8,1 cm

Câu 57. Hai điểm sáng 1 và 2 cùng dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình dao động là x1 = A1cos(ω1t + φ) cm, x2 = A2cos(ω2t + φ) cm (với 
[image: image334.wmf]1212

,

AA

ww

<>

 và 
[image: image335.wmf]0

2

p

j

<<

). Tại thời điểm ban đầu t = 0 khoảng cách giữa hai điểm sáng là 
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 . Tại thời điểm t = ∆t hai điểm sáng cách nhau là 2a, đồng thời chúng vuông pha. Đến thời điểm t = 2∆t thì điểm sáng 1 trở lại vị trí đầu tiên và khi đó hai điểm sáng cách nhau 
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 bằng 

A. 4,0.
B. 3,5.
C. 2,5.
D. 3,0.

Câu 58. Hai vật nhỏ 1 và 2 có khối lượng bằng nhau m1 = m2 = 500(g đặt trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang và được gắn vào tường nhờ các lò xo (hình vẽ).

[image: image339.png]



cho k1 = 20N/m ; k2 = 80N/m, Khoảng cách giữa hai vật khi hai lò xo chưa biến dạng là O1O2 = 20 cm. Lấy gần đúng π2 = 10. Người ta kích thích cho hai vật dao động dọc theo trục x: Vật thứ nhất bị đẩy về bên trái còn vật thứ hai bị đẩy về bên phải rồi đồng thời buông nhẹ để hai vật dao động điều hòa. Biết động năng cực đại của hai vật bằng nhau và bằng 0,1(J). Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật bằng bao nhiêu? 

A. 12,5cm
B. 15,2cm
C. 20cm
D. 10,5cm

Câu 59. Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên k0 = 16 N/m, được cắt thanh hai lò xo có chiều dài lần lượt là l1 = 0,8l0 và l2 = 0,2l0 . Mỗi lò xo sau khi cắt được gắn với vật có cùng khối lượng 0,5 kg. Cho hai con lắc lò xo mắc vào hai mặt tường đối diện nhau và cùng đặt trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang (các lò xo đồng trục). Khi hai lò xo chưa biến dạng thì khoảng cách hai vật là 12 cm. Lúc đầu, giữ các vật để cho các lò xo đều bị nén đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động cùng thế năng cực đại là 0,1 J. Lấy π2 = 10. Kể từ lúc thả vật, sau khoảng thời gian ngắn nhất là Δt thì khoảng cách giữa hai vật nhỏ nhất là d. Giá trị của Δt và d lần lượt là : 

A. 1/3 s; 4,5 cm.
B. 1/3 s; 7,5 cm.
C. 0,1 s; 7,5 cm.
D. 0,1 s; 4,5 cm.
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Câu 1: Đáp án B 
+ Ta để ý rằng hai dao động này vuông pha nhau. Biểu diễn hai dao động tương ứng trên đường tròn → hai dao động cùng li độ khi (1) (2) vuông góc với Ox.

→ Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác, ta có: 
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Vậy 
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Câu 2: Đáp án A 
Câu 3: Đáp án D 
Câu 4: Đáp án B 
Câu 5: Đáp án B 
Câu 6: Đáp án C 
Ta có 
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Coi đây là một vật dao động điều hòa.

Thời điểm 
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Thời điểm 
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Khoảng thời gian vật chuyển động 
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Góc quét trong thời gian 
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Thời gian khoảng cách giữa hai vật không nhỏ hơn 
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 cm

Nghĩa là tổng thời gian khoảng cách giữa hai vật lớn hơn hoặc bằng 
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Có 
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 suy ra 
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Thời gian quét góc 
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. Trong khoảng thời gian từ 
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 có khoảng thời gian khoảng cách giữa hai vật lớn hơn 
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Câu 7: Đáp án C 
+ Ta có : Phương trình khoảng cách hai vật là: 
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Khi khoảng cách lớn nhất : 
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=> Li độ của vật N là : 
[image: image366.wmf]8cos206,4

6

N

xtcm

p

æö

=+=

ç÷

èø


Vậy Khi khoảng cách giữa M và N đạt cực đại thì N cách gốc tọa độ một đoạn là 6,4 cm
Câu 8: Đáp án D 
Ta có khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm M, N là 5 cm mà biên độ hai dao động thành phần là 3 cm và 4 cm từ đây ta có hai dao động thành phần vuông pha nhau.

Từ đây dựa vào đường tròn lượng giác, với pha dao động của M và N vuông pha nhau nên ta có: 
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Từ đó ta có thời điểm mà M cách vị trí cân bằng 1cm thì điểm N cách vị trí cân bằng 
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Câu 9: Đáp án C 
Ta có khoảng cách xa nhất của M và N là 10 cm ta coi nó là biên độ dao động của 
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 là khoảng cách của hai vật. vị trí cân bằng của M và N đều nằm trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox nên xét pha ban đầu của 
[image: image370.wmf]0,10cos(.)
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vị trí hai vật gặp nhau khi đó ta có 
[image: image371.wmf]0,
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 thời gian ngắn nhất để 
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Câu 10: Đáp án C 
Câu 11: Đáp án B 
Câu 12: Đáp án C 
Câu 13: Đáp án D 
Gọi 
[image: image373.wmf]j

D

 là góc lệch giữa 
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 và 
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Nên hai dao động lệch nhau góc 
[image: image379.wmf]()
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Khi thế năng con lắc thứ nhất cực đại thì 
[image: image381.wmf]2
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 (do hai dao động lệch nhau góc 
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[image: image562.jpg]


Câu 14: Đáp án A 
+ Với hai dao độn cùng biên độ và lệch pha nhau 
[image: image384.wmf]120

°

. Khoảng cách giữa hai chất điểm theo phương Ox là lớn nhất khi hai chất điểm này đối xứng nhau qua O. 

+ Từ hình vẽ ta thấy rằng để (1) đến vị trí biên âm kể từ thời điểm t tương ứng với một khoảng thời gian 
[image: image385.wmf]5T
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Câu 15: Đáp án D 
Câu 16: Đáp án D 
Câu 17: Đáp án A 
Giả sử PT dao động của con lắc 1 là: 
[image: image386.wmf](
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PTDĐ của con lắc thứ 2 là: 
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Khi đó 
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Khi động năng của con lắc 1 cực tiều ta chọn 
[image: image390.wmf]122
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Suy ra 
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Câu 18: Đáp án B 
Vì mọi thời điểm thì động năng của chất điểm thứ nhất luôn bằng thế năng của chất điểm thứ hai nên 
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 vuông pha với 
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Tỉ số giữa động năng của chất điểm thứ nhất so với chất điểm thứ ba:


[image: image396.wmf]22222

d1

111

22242

2

d3

331

2

2

W

vAxAx

10,0286

0,97

W

vAxx0,0286

1

A

0,9714

x

--

-

=====

-

-

-

 

Câu 19: Đáp án D 
Câu 20: Đáp án C 
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Câu 21: Đáp án A 
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Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có:
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Câu 22: Đáp án A 
Khoảng cách giữa 2 vật là 
[image: image402.wmf]12
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 Công để dừng 2 vật là 
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Câu 23: Đáp án C 
Ta có 
[image: image407.wmf]12
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Dùng giản đồ tổng hợp vector : 
Vẽ OA biểu diễn 
[image: image408.wmf]1

x

, OB biểu diễn 
[image: image409.wmf]2

x

-


Vẽ hình bình hành OACB, OC chính là biểu diễn của d.

Xem tam giác OAC : 
[image: image410.wmf]sinsin
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[image: image563.jpg])




Vậy A min khi và chỉ khi 
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Câu 24: Đáp án D 
+ Biểu diễn hai dao động (1) và (2) tương ứng trên đường tròn.


[image: image413.wmf]®

 Khi hai dao động cách xa nhau nhất (1)(2) song song với Ox 
[image: image414.wmf]®

 tốc độ hai dao động là như nhau. Khi hai dao động gặp nhay (1)(2) vuông góc với Ox 
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 Ta có 
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Câu 25: Đáp án B 
Câu 26: Đáp án D 
Câu 27: Đáp án A 
Câu 28: Đáp án B 
Câu 29: Đáp án B 
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Cộng vế với vế 
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Câu 30: Đáp án A 
Khoảng cách của 2 chất điểm trong quá trình dao động là:  
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Ta thấy hàm khoảng cách biến thiên điều hòa vuông pha với 
[image: image421.wmf]2
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Khi 
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Câu 31: Đáp án C 
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Câu 32: Đáp án C 
[image: image564.jpg]



Câu 33: Đáp án B 
Tần số góc dao động của hai con lắc 
[image: image427.wmf]2
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+ Chọn hệ trục tọa độ có phương thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ có phương thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng chung của hai con lắc lò xo.

Chọn gốc thời gian là lúc bắt đầu thả nhẹ con lắc thứ hai, khi đó phương trình dao động của hai con lắc sẽ là
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[image: image430.wmf]®

 Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật 
[image: image431.wmf]22
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Câu 34: Đáp án A 
Câu 35: Đáp án A 
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[image: image433.wmf]1
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: vật 1 qua vị trí cân biên.
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[image: image435.wmf]3
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: vật 1 qua vị trí cân bằng.

Li độ vật 1 ở thời điểm 
[image: image436.wmf]1
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 và li độ vật 1 ở thời điểm 
[image: image437.wmf]2

t

 vuông pha với nhau.
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 Li độ vật 2 ở thời điểm 
[image: image439.wmf]2

t

 và li độ vật 2 ở thời điểm 
[image: image440.wmf]2

t

 vuông pha với nhau.

Vận tốc vật 2 ở thời điểm 
[image: image441.wmf]2

t

 nhanh pha hơn li độ vật 2 ở thời điểm 
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 là 
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 Li độ vật 2 ở thời điểm 
[image: image445.wmf]1
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 và vận tốc vật 2 ở thời điểm 
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 cùng hoặc ngược pha nhau
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[image: image448.wmf]·

 Thởi điểm 
[image: image449.wmf]1
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 vật 1 có tốc độ bằng 0 sau 
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 vật 2 có tốc độ bằng 0 


[image: image451.wmf]®

 2 dao động lệch pha nhau 60 độ.

Vẽ giản đồ biểu diễn trạng thái dao động của 2 vật ở thời điểm 
[image: image452.wmf]1
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. Biên độ tổng hợp của 2 dao động 
[image: image455.wmf]1
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 và 
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Câu 36: Đáp án D 
Giả sử chất điểm M dao động trên trục Ox; Chất điểm N dao động trên trục Oy.

Vẽ giãn đồ vecto như hình vẽ:

Ở thời điểm ban đầu M ở O; N ở N0
Khi đó M có li độ 
[image: image460.wmf]3
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 và đang đi theo chiều âm; ta có: 
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Khi đó 
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Khoảng cách giữa hai chất điểm M và N: 
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Câu 37: Đáp án A 
+ Ta để ý rằng tại mỗi thời điểm v luôn vuông pha với 
[image: image466.wmf]2
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 từ phương trình 
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 vuông pha với 
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 hai dao động hoặc cùng pha hoặc ngược pha nhau.

Ta có 
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+ Với hai dao động cùng pha thì thời gian để hai dao động gặp nhau là 
[image: image470.wmf]T1
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 luôn cùng li độ 
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+ Với hai dao động ngược pha thì thời gian để hai dao động gặp nhau là  
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Câu 38: Đáp án B 
Khoảng cách giữa hai chất điểm
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Đạo hàm hai vế theo thời gian, ta thu được:
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Ta loại chuỗi nghiệm phụ thuộc thời gian (1), với chuỗi nghiệm (2) ta thu được
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Câu 39: Đáp án D 
+ Theo bài ra thì ta có : 
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- Vậy Khoảng cách lớn nhất giữa hai đốm sáng trong quá trình dao động là:
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* Hoặc để làm thì nhanh nhất ta có cách sau. Nhận thấy 2 dao động này vuông pha nhau nên:
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Câu 40: Đáp án B 
+ Khoảng cách lớn nhất giữa hai con lắc theo phương Ox (thẳng đứng)
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Câu 41: Đáp án A 
[image: image567.jpg]


+ Con lắc B được nâng lên trên vị trí cân bằng một đoạn 
[image: image486.wmf]0
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 rồi thả nhẹ cho dao động với biên độ 
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  tần số góc của dao động 
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+ Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, với 
[image: image490.wmf]1
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 và 
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 trùng với vị trí cân bằng của hai vật.
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 Phương trình dao động của hai vật là: 
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[image: image494.wmf]®

 Khoảng cách giữa hai vật:
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Câu 42: Đáp án B 
Câu 43: Đáp án A 
Ta có: 
[image: image496.wmf]12
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t = 0 lúc 2 chất điểm đồng thời có mặt tại biên dương nên pha ban đầu của 2 chất điểm đều bằng 0. 
Phương trình dao động của 2 vật có dạng: x1 = Acos2πt , x2 = Acos2,5πt

Để 2 chất điểm gặp nhau khi chúng đang chuyển động cùng chiều thì:
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Câu 44: Đáp án B 
Câu 45: Đáp án D 
Câu 46: Đáp án B 
Ta có: 
[image: image498.wmf]12
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Tại t = 0 2 chất điểm cùng qua VTCb theo chiều dương nên: 
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Để 2 chất điểm gặp nhau tại O khi chúng đang chuyển động ngược chiều thì:
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→ với k = 2, n = 1 thì 2 chất điểm gặp nhau lần đầu tiên tại O khi đang chuyển động ngược chiều tại thời điểm t = 4π/4π = 1 s
Câu 47: Đáp án C 
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Khi 2 chất điểm gặp nhau tại O khi đang chuyển động cùng chiều ta có:
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→ khi n = 2, k = 1 thì 2 chất điểm gặp nhau Lần đầu tại O và chuyển động cùng chiều tại thời điểm t = 4π/2π = 2 s
Câu 48: Đáp án A 
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Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, khi đó phương trình li độ của hai dao động được xác định bởi 
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Nhận thấy tam thức bậc 2 với biến 
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Câu 49: Đáp án D 
Câu 50: Đáp án B 
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Tần số góc của 2 vật
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Biên độ dao động của vật 1 là 
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Biên độ dao động của vật 2 là 
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Đặt hệ trục tọa độ chung cho 2 vật như hình vẽ

Thời điểm ban đầu vật 1 ở biên âm 
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Thời điểm ban đầu vật 2 ở biên dương, chú ý tọa độ vị trí cân bằng 
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Khoảng cách 2 vật trong quá trình dao động là:
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Câu 51: Đáp án A 
Câu 52: Đáp án D 
Câu 53: Đáp án A 
+ Ta có : Có thể coi : 
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- Khi 2 chất điểm gặp nhau thì: 
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Hoặc : 
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Vì 2 vật gặp nhau vào thời điểm gần nhất nên chọn được:
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Khi đó, N đi được: 
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Câu 54: Đáp án A 
Câu 55: Đáp án B 
Giải phương trình : 
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Trường hợp 1 : 
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Trường hợp 2 : 
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Câu 56: Đáp án B 
+ Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ: 
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+ Phương trình dao động của hai vật 
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Khoảng cách giữa hai dao động 
[image: image539.wmf](

)

(

)

BAAA

xxxd4cos2t4cost

D=-=+w-w

 

Để hai vật không chạm nhau trong quá trình dao động thì 
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Ta thấy rằng y cực đại tại 
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Câu 57: Đáp án A 
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+ Với giả thuyết sau khoảng thời gian 
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 dao động 1 quay trở về vị trí ban đầu 
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+ Ta biểu diễn hai trường hợp tương ứng trên đường tròn. Với 
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 dễ dàng thấy rằng 
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+ Với trường hợp 
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sau khoảng thời gian 
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 vật 1 đến biên, vật 2 khi đó đi qua vị trí cân bằng, khoảng cách giữa hai vật lúc này là 
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 Theo giả thuyết bài toán: 
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Từ đó ta tìm được.

Câu 58: Đáp án A 
Câu 59: Đáp án A 
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+ Độ cứng của các lò xo sau khi cắt 
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+ Biên độ dao động của các vật 
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+ Với hệ trục tọa độ như hình vẽ (gốc tọa độ tại vị trí cân bằng của vật thứ nhất), phương trình dao động của các vật là  
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d nhỏ nhất khi 
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Mặt khác 
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